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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, có tinh thần hợp 
tác trong hoạt động nhóm và đã chủ động, tự tin hơn khi 
chia sẻ ý kiến trước lớp. Cô khen em và mong em tiếp tục 
phát huy tinh thần học tập tích cực này.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Mi-li-mét vuông

 Mức 3 Luyện tập cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ; Dấu 
gạch ngang, Dấu ngoặc kép; MRVT: Quê hương  Mức 3 Phân số

 Mức 3 Luyện tập nói về: một việc làm góp phần bảo vệ môi trường, 
vai trò của cây xanh  Mức 3 Phân số và phép chia số tự nhiên

 Mức 3 Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm  Mức 2 Rút gọn phân số 

 Mức 2 Nhận diện; Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật  Mức 2 Quy đồng mẫu số các phân số 

 Mức 3 So sánh hai phân số

Điểm KT giữa kì II: 9
Em nắm chắc nội dung văn bản và phân tích được các chi tiết quan 
trọng. Em nêu đúng tác dụng của dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang 
trong câu. Em biết quan sát và ghi lại đặc điểm của con vật nhưng 
cần mở rộng thêm vốn từ để câu hay hơn.

Điểm KT giữa kì II: 10
Em vận dụng tốt bảng nhân – chia để rút gọn phân số và tìm các 
phân số bằng nhau. Em biết so sánh phân số trong các trường hợp 
cùng mẫu số hoặc mẫu số chia hết cho nhau. Em cần rèn thêm kỹ 
năng rút gọn để tìm phân số tối giản nhanh và chính xác hơn.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Các nhóm chất dinh dưỡng; Giá trị dinh dưỡng có trong 
thức ăn

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Ăn, uống khoa học để cơ thể khỏe mạnh

Kỹ năng đọc của em khá tốt, em đọc hiểu các đoạn văn dài hơn, nắm 
bắt được các ý chính và chi tiết quan trọng. Em hiểu và vận dụng khá 
tốt điểm ngữ pháp đã học vào bài tập. Em cần trình bày tập rõ ràng 
hơn và chú ý chữ viết khi làm bài.

 Mức 3 Thực phẩm an toàn

 Mức 2 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

 Mức 2 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ

Em kể được các nhóm chất dinh dưỡng, nêu được vai trò và ví dụ 
minh họa; em hiểu sự cần thiết của việc ăn đa dạng thực phẩm, ăn 
rau – quả và uống đủ nước. Em nêu được các hoạt động kinh tế phổ 
biến ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Em cần ôn lại về các đặc 
điểm tự nhiên của vùng.

SCIENCE Mức 2

Jimmy shows a great level of understanding of light and how it 
bends. He seems to be very interested in Science and always asks 
questions. He can explain the reflection of light well and uses all 
keywords we have learned in class. Keep up the good work. CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em bước đầu đã tạo được một trò chơi đơn giản có sử dụng cấu trúc 
rẽ nhánh. Em tiến bộ trong việc điều chỉnh số lần lặp lại cho các 
hành động của nhân vật.GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2

Em đọc được kịch bản đóng vai và phối hợp thực hiện được các 
đoạn hội thoại ngắn cùng bạn bè. Em tiến bộ từng chút một và vui vẻ 
hợp tác cùng nhóm trong các trò chơi nhập vai. Em cần rèn luyện 
thêm kỹ năng giao tiếp bằng mắt để tăng sự gắn kết khi trò chuyện 
trực tiếp.

TIN HỌC Mức 3

Em biết cách kẻ bảng và thay đổi kích thước các cột cho vừa vặn với 
nội dung. Em bước đầu biết cách sử dụng hàm SUM để tính tổng 
một dãy số.

BƠI - LẶN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện được kỹ thuật chân ếch 15m, nín thở 15 giây. Em cần 
tự giác giữ trật tự trong lớp học. Em cần tập luyện thêm kỹ thuật đạp 
chân và lấy hơi của bơi ếch.

Em quan sát tốt trong giờ học. Em hát được giai điệu, lời ca bài hát. 
Em cần chú ý cao độ bài hát.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 2

Em thực hiện tốt nội dung chuyển đội hình 1 vòng tròn thành 2 vòng 
tròn. Em đã tiến bộ về tinh thần đồng đội. Em nên dứt khoát hơn khi 
đánh tay ở bài đi đều.

Em năng động.Tranh có bố cục cơ bản, thể hiện được chủ đề. Em 
cần luyện thêm phần tô màu đều và vẽ dáng người.

VÕ THUẬT Mức 2 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em hiểu và biết cách thực hiện các động tác đã học của bài Thần 
đồng quyền. Em có cố gắng tập luyện, em cần nhớ tốt hơn các câu 
thiệu bài quyền. Em cần nhớ bài kỹ hơn và luyện tập nhiều hơn để 
thuộc được bài tốt hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


